
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHEÄ ÑOÀNG NAI 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /QĐ-ĐHCNĐN-KTQT Đồng Nai, ngày     tháng    năm 2021
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phân công giảng viên hướng dẫn thực tập chuyên ngành 2  

ngành Quản trị kinh doanh năm học 2021 - 2022 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI 
 

Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 16 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai; 

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học; 

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-ĐHCNĐN-HĐT ngày 15 tháng 02 năm 2020 của 

Hội đồng Trường – Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai về việc ban hành Quy chế tổ 

chức và hoạt động của Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai; 

Căn cứ kế hoạch thực tập chuyên ngành khoa Kinh tế - Quản trị năm học 2021-

2022;  

Theo đề nghị của Trưởng khoa Kinh tế - Quản trị, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phân công giảng viên hướng dẫn Thực tập chuyên ngành 2 cho 223 sinh 

viên ngành Quản trị kinh doanh bậc Đại học hệ chính quy trực thuộc khoa Kinh tế - 

Quản trị bao gồm Ông (bà) giảng viên và sinh viên trong danh sách kèm theo. 
 

Điều 2. Giảng viên được phân công hướng dẫn Thực tập chuyên ngành 2 có 

nhiệm vụ hướng dẫn cho sinh viên theo Quy chế học vụ của Trường Đại học Công nghệ 

Đồng Nai và được hưởng quyền lợi theo Quy chế học vụ và Quy chế chi tiêu nội bộ của 

Nhà trường. 
 

Điều 3. Các Ông (bà) giảng viên, sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 
Nơi nhận:    
     - Như Điều 3; 
    -  Lưu VP Khoa Kinh tế - Quản trị.  

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
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DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN  

THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH 2 CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH 

QUY KHÓA 15 TRỰC THUỘC KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ  

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-ĐHCNĐN-KTQT ngày     tháng     năm 2021    

của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai) 

 

Giảng viên hướng dẫn 1: ThS. Phạm Thị Mộng Hằng 

Giảng viên hướng dẫn 2: ThS. Trần Thị Minh Ngọc 

 

STT Mã sinh viên Họ và tên sinh viên Lớp 
1 141802014 Đỗ Trường Kha 18DQT1 
2 141800728 Phạm Văn Huấn  18DQT3 
3 141800826 Trần Lộc Tài 18DQT3 
4 141800689 Trần Văn Tuấn 18DQT3 
5 141801186 Lê Đức Thịnh 18DQT4 
6 141800963 Nguyễn Bảo Minh  18DQT4 
7 141801382 Hoàng Bá Gia 18DQT5 
8 141800715 Trương Nguyễn Ngọc Luân 18DQT5 
9 141801947 Trần Đỗ Thiên Quỳnh 18DQT6 
10 141801694 Trần Tuấn Anh 18DQT6 
11 151900156 Nguyễn Quang Phúc 19DQT1 
12 151900257 Cao Hữu Tín 19DQT1 
13 151900076 Đinh Thị Hòa 19DQT1 
14 151900212 Đỗ Thành Thái 19DQT1 
15 151900228 Đoàn Hữu Lý  19DQT1 
16 151900120 Huỳnh Thị Điểm 19DQT1 
17 151900011 Huỳnh Thị Như Hảo 19DQT1 
18 151900231 Huỳnh Văn Đô 19DQT1 
19 151900077 Lê Diệp Thanh Thúy 19DQT1 
20 151900264 Lê Nguyệt Phương Linh 19DQT1 
21 151900111 Lê Thị Kim Giang 19DQT1 
22 151900266 Lê Thị Thanh Thảo 19DQT1 
23 151900023 Lê Thị Thu Tâm  19DQT1 
24 151900051 Lương Thị Kim Mai 19DQT1 
25 151900301 Mai Kim Xuyến 19DQT1 
26 151900304 Ngô Thị Tuyết Trinh 19DQT1 
27 151900005 Nguyễn Đức Thắng 19DQT1 
28 151900096 Nguyễn Hải Triều 19DQT1 
29 151900234 Nguyễn Huy Hoàng 19DQT1 
30 151900163 Nguyễn Ngọc Vinh Phát 19DQT1 
31 151900218 Nguyễn Thị Thanh Yến 19DQT1 
32 151900239 Nguyễn Thị Trà My 19DQT1 
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STT Mã sinh viên Họ và tên sinh viên Lớp 
33 151900031 Nguyễn Trần Trâm Hiền 19DQT1 
34 151900225 Nguyễn Văn Thanh 19DQT1 
35 151900144 Phạm Thị Ngọc Trâm 19DQT1 
36 151900014 Phan Nhật Phương 19DQT1 
37 151900219 Phan thị Như Ý 19DQT1 
38 151900047 Phan Thị Thu Hoài 19DQT1 
39 151900013 Phùng Cảnh Thanh  19DQT1 
40 151900279 Sỳ Phương Khoa 19DQT1 
41 151900043 Tô Ngọc Minh Châu 19DQT1 
42 151900215 Trần Thị Tuyết Thêm 19DQT1 
43 151900095 Trịnh Văn Dưỡng 19DQT1 
44 151900223 Vũ Thị Hạ Vy  19DQT1 
45 151900199 Nguyễn Thị Quỳnh Như 19DQT1 
46 151900318 Bì Sơn Tùng 19DQT2 
47 151900503 Bùi Xuân Phúc 19DQT2 
48 151900333 Đinh Minh Vũ 19DQT2 
49 151900366 Đinh Như Huỳnh 19DQT2 
50 151900430 Đinh Trúc Ly 19DQT2 
51 151901375 Đỗ Ngọc Thêm 19DQT2 
52 151900371 Đỗ Văn Vinh 19DQT2 
53 151900951 Đoàn Thị Thủy Tiên 19DQT2 
54 151900937 Đoàn Thị Tuyết Nhi 19DQT4 
55 151900388 Huỳnh Phương Phi  19DQT2 
56 151900563 Huỳnh Thị Hồng Ngọc 19DQT2 
57 151900418 Lê Thanh Tùng 19DQT2 
58 151900849 Nguyễn Công Minh 19DQT2 
59 151900396 Nguyễn Đức Thiện 19DQT2 
60 151900320 Nguyễn Hữu Chí Khiêm 19DQT2 
61 151900336 Nguyễn Hữu Quyền 19DQT2 
62 151900573 Nguyễn Hữu Tuấn 19DQT2 
63 151900395 Nguyễn Lương Hiếu 19DQT2 
64 151901274 Nguyễn Quang Huy 19DQT2 
65 151900499 Nguyễn Thị Huỳnh Giao 19DQT2 
66 151900348 Nguyễn Thị Kim Phượng 19DQT2 
67 151900369 Nguyễn Thị Thảo Ngân  19DQT2 
68 151900411 Nguyễn Vũ Thảo Vy 19DQT2 
69 151900398 Phạm Thị Mỹ Duyên 19DQT2 
70 151900470 Phạm Thị Thảo Hiền 19DQT2 
71 151900337 Phạm Thị Thúy Kiều 19DQT2 
72 151900364 Phan Nhật Xuân Trân 19DQT2 
73 151900447 Phan Văn Đạt 19DQT2 
74 151900568 Trần Thị Hiếu Tâm 19DQT2 



 

STT Mã sinh viên Họ và tên sinh viên Lớp 
75 151900312 Trương Hứa Mỹ Tiên  19DQT2 
76 151901490 Trương Thị Ngọc Nhi  19DQT2 
77 151900546 Vũ Ngọc Ánh 19DQT2 
78 151900372 Bùi Đức Công Danh 19DQT2 
79 151900537 Nguyễn Quang Minh  19DQT2 
80 151900431 Phạm Văn Đại  19DQT2 
81 151900387 Trần Quang Hào  19DQT2 
82 151900689 Bùi Ái Linh  19DQT3 
83 151900783 Bùi Đặng Quỳnh Nhi 19DQT3 
84 151900653 Chu Minh Đức 19DQT3 
85 151900820 Đăng Thị Hà Vi 19DQT3 
86 151900644 Đỗ Thị Cẩm Tiên 19DQT3 
87 151900589 Lâm Thảo Ly 19DQT3 
88 151900818 Ngô Kim Liên 19DQT3 
89 151900797 Nguyễn Đoàn Phương Linh 19DQT3 
90 151900149 Nguyễn Hoàng Dạ Thảo 19DQT3 
91 141802113 Nguyễn Hoàng Duy 19DQT3 
92 151900804 Nguyễn Lệ Uyên  19DQT3 
93 151900845 Nguyễn Ngọc Ánh Linh 19DQT3 
94 151900825 Nguyễn Ngọc Sơn  19DQT3 
95 151900829 Nguyễn Phúc Hoàng 19DQT3 
96 151900624 Nguyễn Thanh Nhàn 19DQT3 
97 151900737 Nguyễn Thị Cẩm Tú  19DQT3 
98 151900584 Nguyễn Thị Hoàng Diệu 19DQT3 
99 151900721 Nguyễn Thị Hồng Trâm 19DQT3 

100 151900752 Nguyễn Trần Anh Khang 19DQT3 
101 151900635 Nguyễn Văn Sinh 19DQT3 
102 151900698 Nguyễn Văn Thành  19DQT3 
103 151900821 Phạm Đức Phú 19DQT3 
104 151900759 Phùng Thị Minh Nguyệt 19DQT3 
105 151900808 Trần Thị Thanh Hoa 19DQT3 
106 151900782 Võ Mỹ Hiền 19DQT3 
107 151900701 Võ Thị Hiền Diệu 19DQT3 
108 151900717 Vũ Hoàng Ngọc My 19DQT3 
109 151900591 Vũ Thảo Hiền 19DQT3 
110 151900879 Bùi Kim Thắng 19DQT4 
111 151901019 Đinh Hoàng Trọng 19DQT4 
112 151901077 Đồng Nguyễn Bảo Long 19DQT4 
113 151901367 Hà Việt Nam 19DQT4 
114 151900892 Hồ Viết Tuấn 19DQT4 
115 151900965 Hoàng Thị Trúc Đào 19DQT4 
116 151901116 Hồ Thị Ngọc Bích 19DQT4 



 

STT Mã sinh viên Họ và tên sinh viên Lớp 
117 151900237 Huỳnh Nguyễn Tuyết Nhi 19DQT4 
118 141800383 Lâm Thị Thuý Duyên  19DQT4 
119 151901094 Lê Nguyễn Duy Thông 19DQT4 
120 151901133 Lê Thị Ngọc Thảo 19DQT4 
121 151901480 Lê Thị Thu Trà 19DQT4 
122 151900890 Mai Xuân Đồng 19DQT4 
123 151901122 Ngô Hoài Thu 19DQT4 
124 151901093 Nguyễn Hoài Thương  19DQT4 
125 151901080 Nguyễn Hoàng Loan  19DQT4 
126 151900887 Nguyễn Huỳnh Phương Thảo 19DQT4 
127 151901157 Nguyễn Lê Hoàng Ngọc 19DQT4 
128 151900893 Nguyễn Thanh Dung 19DQT4 
129 151901023 Nguyễn Thành Phú  19DQT4 
130 151901160 Nguyễn Văn Phúc  19DQT4 
131 151900944 Phạm Phi Viễn  19DQT4 
132 151900974 Thạch Thị Mỹ Nhi 19DQT4 
133 151900986 Trần Đình Cao Nguyên 19DQT4 
134 151900904 Trần Hoàng Long  19DQT4 
135 151900704 Trần Vũ Anh Vy 19DQT4 
136 151900956 Trần Yến Thy 19DQT4 
137 151901172 Trương Lê Uyên Phương 19DQT4 
138 151901163 Vũ Nguyễn Anh Trúc 19DQT4 
139 151900982 Lưu Thị Hài 19DQT4 
140 151900969 Nguyễn Ngọc Yến Nhi  19DQT4 
141 151901203 Huỳnh Lê Kim Ngân 19DQT5 
142 151901258 Lâm Lê Cẩm Tú 19DQT5 
143 151901241 Lê Quốc Bảo 19DQT5 
144 151900963 Lê Thị Cẩm Tuyên 19DQT5 
145 151901409 Lương Phương Doanh 19DQT5 
146 151901360 Mai Nguyễn Thảo Uyên 19DQT5 
147 151901402 Nguyễn Hà Hải Dương 19DQT5 
148 151901175 Nguyễn Hoàng Châu 19DQT5 
149 151900889 Nguyễn Hoàng Nhi 19DQT5 
150 151901278 Nguyễn Khánh Hội 19DQT5 
151 151901201 Nguyễn Mỹ Hằng 19DQT5 
152 151901393 Nguyễn Mỹ Uyên 19DQT5 
153 151900747 Nguyễn Ngọc Quế Anh 19DQT5 
154 151901389 Nguyễn Thị Anh Tú 19DQT5 
155 151901306 Nguyễn Thị Hoài Thương  19DQT5 
156 151901081 Nguyễn Thị Huyền Trân 19DQT5 
157 151901321 Nguyễn Thị Mai Liên 19DQT5 
158 151901191 Nguyễn Thuỳ Dương 19DQT5 



 

STT Mã sinh viên Họ và tên sinh viên Lớp 
159 151901265 Nguyễn Trần Bảo Long 19DQT5 
160 151901653 Nguyễn Văn Đức 19DQT5 
161 141802022 Nguyễn Viết Vũ Khang 19DQT5 
162 151901302 Phạm Thị Hường 19DQT5 
163 151901190 Phạm Thị Nguyệt 19DQT5 
164 151901388 Phan Chí Tài 19DQT5 
165 151901328 Phan Phước Huy 19DQT5 
166 151901562 Trần Nhật Hạ 19DQT5 
167 151901376 Trần Nhật Vy 19DQT5 
168 151901327 Trần Thanh Cẩm Tú 19DQT5 
169 151901209 Trịnh Doãn Đệ 19DQT5 
170 151901261 Trương Thị Thuỳ Dung 19DQT5 
171 151901353 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 19DQT5 
172 151901592 Bùi Phạm Thái Minh 19DQT6 
173 151901464 Bùi Tri khuê 19DQT6 
174 151901436 Đỗ Lê Thế Kiệt 19DQT6 
175 151901554 Đoàn Ngọc Quỳnh Anh 19DQT6 
176 151901462 Dương Thị Thái Hà 19DQT6 
177 151901086 Hồ Nguyễn Gia Bảo 19DQT6 
178 151901476 Lê Thị Phương Thanh 19DQT6 
179 151901661 Nguyễn Đặng Phương Thảo 19DQT6 
180 151901591 Nguyễn Hoàng Anh 19DQT6 
181 151901545 Nguyễn Hoàng Khánh Hà 19DQT6 
182 151901701 Nguyễn Hoàng Nguyệt Vy 19DQT6 
183 151901527 Nguyễn Khắc Triệu 19DQT6 
184 151900114 Nguyễn Lê Thu Trang 19DQT6 
185 151901704 Nguyễn Minh Tuấn 19DQT6 
186 151901575 Nguyễn Thị Diễm Trang 19DQT6 
187 151901477 Nguyễn Thị Khánh Ly 19DQT6 
188 151901431 Nguyễn Thị Kim Phụng 19DQT6 
189 151901509 Nguyễn Vũ Mộng Cầm 19DQT6 
190 151901628 Phan Hồng Sơn 19DQT6 
191 151900673 Trần Thị Minh Phúc 19DQT6 
192 151901563 Trần Thị Quỳnh Hoa 19DQT6 
193 151901646 Trần Thị Thắm 19DQT6 
194 151901566 Vũ Bảo Anh Tuấn 19DQT6 
195 151901702 Đàm Khánh Linh  19DQT6 
196 151901387 Hồ Nguyễn Kim Ngân 19DQT7 
197 151901824 Lê Hồ Nguyệt Thu 19DQT7 
198 151901812 Lê Nguyễn Hoàng Quân 19DQT7 
199 151901716 Nguyễn Hoàng Lan 19DQT7 
200 151901834 Nguyễn Thị Thành Duyên 19DQT7 



 

STT Mã sinh viên Họ và tên sinh viên Lớp 
201 151901158 Nguyễn Thị Thanh Ngọc 19DQT7 
202 151901406 Nguyễn Thị Trúc Như  19DQT7 
203 151901762 Nguyễn Tuấn Anh 19DQT7 
204 151901755 Phạm Nguyễn Quỳnh Trâm  19DQT7 
205 151900746 Phạm Thị Ngọc Huế 19DQT7 
206 151901728 Trần Đăng Duy 19DQT7 
207 151901768 Trần Minh Tài 19DQT7 
208 151900133 Vũ Thị Bình 19DQT7 
209 151901127 Nguyễn Nhật Luân  19DQT7 
210 151901285 Kiều Thị Quỳnh Trang 19DQT5 
211 151901267 Nguyễn Lê Tường Vi 19DQT5 
212 151900603 Nguyễn Lê Thành Nhân 19DQT3 
213 151900844 Huỳnh Ngọc Trí 19DQT3 
214 151900630 Lương Hoàng Phụng 19DQT3 
215 151900800 Hồ Ngọc Uyên Vy 19DQT3 
216 151900566 Nguyễn Thị Xuân Thảo 19DQT2 
217 151900708 Đinh Hoàng Ý Nhi 19DQT3 
218 151900303 Trịnh Khánh Long 19DQT1 
219 151900786 Vũ Thiện An 19DQT3 
220 151900918 Hồ Ngọc Khôi Nguyên 19DQT3 
221 151900576 Nguyễn Trí Bảo 19DQT3 
222 151900725 Đậu Quang Vinh 19DQT3 
223 151901607 Trương Thị Yến Nhi 19DQT6 

(Ghi chú: Danh sách gồm 223 sinh viên) 
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